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PHẦN 1: Lí do chọn chuyên đề
Trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, môn Tiếng Việt ở bậc tiểu học không chỉ tập trung vào việc phát triển kỹ năng đọc hiểu mà còn nhấn mạnh việc hình thành và rèn luyện kỹ năng viết cho học sinh. Đặc biệt, viết đoạn văn nêu ý kiến là một kỹ năng quan trọng giúp học sinh diễn đạt quan điểm, suy nghĩ của mình một cách rõ ràng, mạch lạc.
Viết đoạn văn không chỉ giúp học sinh nâng cao khả năng ngôn ngữ, mà còn là cách để các em thể hiện tư duy phân tích, logic, sáng tạo và cá nhân hóa quan điểm của mình. Điều này góp phần vào việc phát triển các năng lực cốt lõi như tư duy phản biện, giao tiếp và hợp tác, những năng lực cần thiết để các em trở thành những công dân tự tin và sáng tạo trong tương lai. Việc học sinh có thể viết đoạn văn nêu ý kiến giúp các em hình thành thói quen suy nghĩ độc lập, dám bày tỏ quan điểm cá nhân, và học cách lập luận, bảo vệ ý kiến của mình. Đây là một kỹ năng quan trọng không chỉ trong học tập mà còn trong cuộc sống, giúp học sinh phát triển tư duy phản biện và khả năng giao tiếp hiệu quả. 
Thực tế giảng dạy cho thấy, nhiều học sinh lớp 4 vẫn gặp khó khăn trong việc diễn đạt ý tưởng một cách logic, mạch lạc và đầy đủ. Các em thường thiếu vốn từ vựng, ngữ pháp chưa vững và còn lúng túng trong việc sắp xếp ý tưởng khi viết đoạn văn dẫn đến việc giảng dạy kỹ năng này gặp nhiều thách thức. Để giải quyết vấn đề này, ứng dụng công nghệ AI đã trở thành biện pháp hữu hiệu.
Công nghệ AI có khả năng hỗ trợ giáo viên trong nhiều khía cạnh của quá trình giảng dạy và học tập, đặc biệt là trong việc phát triển kỹ năng viết.
AI còn giúp giáo viên tiết kiệm thời gian trong việc chấm bài và phản hồi, đồng thời cho phép giáo viên theo dõi sự tiến bộ của học sinh một cách chính xác và chi tiết hơn. Với sự hỗ trợ của AI, giáo viên có thể dễ dàng cá nhân hóa nội dung giảng dạy, phù hợp với từng năng lực và nhu cầu học tập của học sinh.
Việc ứng dụng AI vào quá trình dạy học không chỉ đáp ứng nhu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 mà còn mở ra nhiều cơ hội để học sinh phát triển kỹ năng ngôn ngữ một cách toàn diện hơn. AI có thể đóng vai trò là “người tư vấn” trực tiếp, giúp giáo viên chuẩn bị kế hoạch bài dạy nhanh hơn thông qua việc cung cấp phản hồi tức thời và hỗ trợ quá trình sáng tạo ý tưởng.
Với những lý do trên, tôi tin rằng việc nghiên cứu và triển khai chuyên đề này sẽ giúp giáo viên có một phương pháp giảng dạy hiện đại và sáng tạo hơn, đồng thời giúp học sinh cải thiện kỹ năng viết văn một cách toàn diện và hứng thú hơn trong học tập, góp phần thực hiện thành công mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 
PHẦN 2: Thực trạng
1) Thực trạng 
Kỹ năng viết đoạn văn nêu ý kiến của học sinh còn nhiều hạn chế. Mặc dù học sinh đã được học các cấu trúc cơ bản về đoạn văn, nhưng khả năng diễn đạt ý kiến một cách mạch lạc, rõ ràng và thuyết phục chưa cao.
Cụ thể, học sinh thường gặp khó khăn trong việc phát triển ý tưởng cho đoạn văn. Khi yêu cầu trình bày quan điểm về một câu chuyện hoặc vấn đề, nhiều học sinh tỏ ra lúng túng, thiếu tự tin và chưa biết cách tổ chức các ý tưởng thành một bài viết có cấu trúc rõ ràng.
Ngoài ra, vốn từ vựng của học sinh còn hạn chế, dẫn đến việc diễn đạt ý kiến thường bị lặp lại hoặc không rõ ràng. Điều này làm giảm hiệu quả trong việc truyền tải ý tưởng của các em qua đoạn văn viết.
Một số học sinh còn gặp khó khăn trong việc lựa chọn từ ngữ và sử dụng câu sao cho hợp lý. Các lỗi về chính tả, ngữ pháp và ngữ nghĩa vẫn xuất hiện phổ biến trong các bài viết, làm ảnh hưởng đến chất lượng đoạn văn.
2) Khó khăn:
a. Khó khăn của giáo viên:
- Nhiều giáo viên chưa quen hoặc không có kinh nghiệm với việc tích hợp AI vào giảng dạy. Điều này gây khó khăn trong việc tìm kiếm, lựa chọn và sử dụng công cụ AI một cách hiệu quả để hỗ trợ quá trình dạy viết đoạn văn.
- Trong quá trình giảng dạy, giáo viên thường gặp khó khăn trong việc khuyến khích học sinh tự tin nêu ý kiến và phát triển ý tưởng một cách logic. Đối với học sinh lớp 4, việc hình thành một đoạn văn nêu ý kiến là một thách thức vì các em chưa có đủ kỹ năng tư duy phản biện, cũng như khả năng sắp xếp các luận điểm một cách mạch lạc.
- Giáo viên cũng gặp nhiều khó khăn trong việc hướng dẫn học sinh phát triển vốn từ và cách sử dụng ngữ pháp chính xác. Các bài viết của học sinh thường xuyên xuất hiện các lỗi chính tả và cấu trúc câu không đúng, trong khi giáo viên phải mất nhiều thời gian để chấm bài và cung cấp phản hồi cụ thể cho từng học sinh.
- Thời gian trên lớp dành cho việc hướng dẫn viết thường bị hạn chế, và việc theo sát từng học sinh để hỗ trợ phát triển kỹ năng viết gặp nhiều trở ngại. Điều này khiến việc cá nhân hóa giảng dạy gặp khó khăn, đặc biệt là với những học sinh có năng lực viết yếu hoặc trung bình.
- Một số giáo viên có thể cảm thấy khó khăn khi phải thay đổi hoặc điều chỉnh phương pháp giảng dạy truyền thống để tích hợp AI. Thay đổi này đòi hỏi giáo viên phải linh hoạt và mở lòng đón nhận công nghệ mới.
b) Khó khăn của học sinh:
* Khó khăn trong việc diễn đạt ý kiến rõ ràng và logic.
Học sinh lớp 4 còn đang trong giai đoạn phát triển khả năng ngôn ngữ và tư duy trừu tượng. Điều này dẫn đến việc nhiều em gặp khó khăn trong việc diễn đạt rõ ràng suy nghĩ, cảm xúc và lập luận của mình. Khi được yêu cầu nêu ý kiến về lý do yêu thích một câu chuyện, học sinh thường chỉ diễn đạt các suy nghĩ đơn giản, rời rạc hoặc thiếu kết nối giữa các ý tưởng. Ví dụ, thay vì giải thích rõ ràng lý do yêu thích nhân vật hoặc tình tiết câu chuyện, học sinh có thể chỉ nói: "Em thích câu chuyện vì nó hay," mà không biết làm thế nào để mở rộng ý tưởng hay đưa ra các dẫn chứng cụ thể.
* Thiếu ý tưởng khi trình bày lý do yêu thích một câu chuyện
Một trong những trở ngại lớn nhất là việc học sinh không biết cách tìm ra lý do thuyết phục để giải thích tại sao các em thích một câu chuyện cụ thể. Điều này có thể xuất phát từ việc thiếu kinh nghiệm đọc hiểu sâu, hoặc khó khăn trong việc kết nối giữa các sự kiện trong câu chuyện với cảm xúc và quan điểm cá nhân. Ví dụ, khi hỏi "Tại sao em thích câu chuyện này?" nhiều học sinh gặp khó khăn trong việc tìm ra lý do cụ thể, và thường chỉ trả lời với những lý do chung chung, không sâu sắc.
* Cấu trúc đoạn văn chưa mạch lạc, câu cú lủng củng
Một số học sinh gặp khó khăn trong việc tổ chức và sắp xếp các ý tưởng thành một đoạn văn có cấu trúc rõ ràng và mạch lạc. Câu cú trong đoạn văn thường bị lủng củng, thiếu sự liên kết logic giữa các câu hoặc các ý chính. Điều này dẫn đến việc đoạn văn trở nên rời rạc, không thuyết phục, và người đọc khó có thể theo dõi được ý kiến của học sinh. Ví dụ, học sinh có thể bắt đầu đoạn văn với một lý do yêu thích câu chuyện, nhưng sau đó chuyển sang mô tả câu chuyện mà không giải thích rõ ràng mối liên hệ giữa hai phần này.
PHẦN 3: Giải quyết vấn đề
1. Khái niệm viết đoạn văn nêu ý kiến
Viết đoạn văn nêu ý kiến là một hình thức viết giúp học sinh bày tỏ quan điểm, suy nghĩ hoặc cảm xúc của mình về một vấn đề hoặc một câu chuyện cụ thể. Trong đoạn văn nêu ý kiến, học sinh không chỉ cần thể hiện ý kiến cá nhân mà còn phải biết lập luận, đưa ra các dẫn chứng hợp lý để thuyết phục người đọc. Điều này đòi hỏi các em có khả năng phân tích, đánh giá sự việc một cách sâu sắc, đồng thời lựa chọn các cách diễn đạt rõ ràng và logic để bảo vệ quan điểm của mình.
Khác với các dạng viết văn khác như tả cảnh, tả người, hay kể chuyện, đoạn văn nêu ý kiến tập trung vào việc phát triển và bảo vệ một luận điểm. Học sinh phải biết cách sắp xếp ý tưởng theo một trình tự hợp lý, bắt đầu từ việc nêu rõ ý kiến của mình, sau đó giải thích và củng cố ý kiến đó bằng cách sử dụng các lập luận, dẫn chứng phù hợp. Đây là một kỹ năng phức tạp, đòi hỏi các em phải biết kết hợp giữa khả năng suy nghĩ logic và ngôn ngữ diễn đạt.
Ví dụ, khi yêu cầu học sinh viết đoạn văn nêu ý kiến về lý do các em yêu thích một câu chuyện, học sinh không chỉ dừng lại ở việc trả lời đơn giản như "Em thích câu chuyện này vì nó hay," mà phải giải thích thêm: "Em thích câu chuyện này vì nó mang lại cho em những bài học quý giá về tình bạn. Nhân vật chính trong câu chuyện đã vượt qua nhiều khó khăn để giúp đỡ bạn bè, điều đó làm em cảm thấy xúc động và ngưỡng mộ."
2. Tầm quan trọng của kỹ năng viết đoạn văn nêu ý kiến trong chương trình giáo dục
Kỹ năng viết đoạn văn nêu ý kiến có vai trò quan trọng trong việc phát triển tư duy toàn diện của học sinh, đặc biệt trong giai đoạn giáo dục tiểu học. Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, kỹ năng này không chỉ giúp học sinh phát triển khả năng suy nghĩ phản biện mà còn tăng cường kỹ năng giao tiếp, lập luận và diễn đạt mạch lạc. Việc học sinh biết cách thể hiện ý kiến cá nhân sẽ giúp các em trở nên tự tin hơn trong giao tiếp, đồng thời rèn luyện khả năng phân tích, đánh giá các tình huống, câu chuyện hay vấn đề xảy ra trong đời sống hàng ngày.
Phát triển tư duy phản biện: Khi viết đoạn văn nêu ý kiến, học sinh phải suy nghĩ kỹ càng để xác định được quan điểm của mình, đồng thời phải tìm ra các lý lẽ, dẫn chứng để chứng minh cho quan điểm đó. Điều này rèn luyện cho các em tư duy phản biện – khả năng đánh giá, phân tích các thông tin và ý tưởng từ nhiều góc độ khác nhau trước khi đưa ra kết luận.
Khả năng suy luận và diễn đạt mạch lạc: Việc viết đoạn văn nêu ý kiến đòi hỏi học sinh phải sắp xếp ý tưởng một cách có hệ thống, từ việc trình bày ý kiến, lập luận, đến việc sử dụng dẫn chứng. Điều này không chỉ giúp các em có tư duy tổ chức tốt hơn mà còn giúp phát triển khả năng diễn đạt mạch lạc, rõ ràng.
Tăng cường kỹ năng phân tích và bày tỏ cảm xúc: Khi học sinh viết về lý do yêu thích một câu chuyện, các em không chỉ cần mô tả những chi tiết về nội dung mà còn phải phân tích và nêu cảm xúc cá nhân về câu chuyện đó. Điều này khuyến khích các em suy nghĩ sâu hơn về các tác phẩm văn học, hiểu rõ hơn về các giá trị, ý nghĩa mà các tác phẩm mang lại, từ đó giúp phát triển khả năng phân tích và bày tỏ cảm xúc một cách chân thành và có chiều sâu.
Kỹ năng viết đoạn văn nêu ý kiến còn là nền tảng quan trọng giúp học sinh chuẩn bị cho các cấp học cao hơn, nơi các em sẽ phải thực hiện những bài viết phân tích, lập luận phức tạp hơn. Ngoài ra, kỹ năng này còn có ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống thực tế, khi mỗi cá nhân đều cần biết cách trình bày ý kiến của mình một cách thuyết phục trong các tình huống giao tiếp hàng ngày.
3. Các biện pháp áp dụng chuyên đề
3.1. Biện pháp 1: Nghiên cứu kĩ dạng bài viết đoạn văn nêu ý kiến trong chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt 4.
Trước khi vào dạy dạng bài Viết đoạn văn nêu ý kiến việc đầu tiên cần làm là nghiên cứu kĩ chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt 4 và đặc biệt là các bài viết đoạn văn nêu ý kiến trong chương trình môn Tiếng Việt lớp 4, cụ thể như sau:
Học kì I: có 4 tiết Tiếng Việt viết đoạn văn nêu ý kiến và được phân bố vào tuần 1, tuần 2, tuần 3.
- Tuần 1: Tiết 1: Tìm hiểu đoạn văn nêu ý kiến
- Tuần 2: Tiết 2: Tìm ý cho đoạn văn nêu ý kiến
Đề 1: Viết đoạn văn nêu lí do yêu thích một câu chuyện về tình cảm gia đình mà em đã  đọc, đã nghe.
Đề 2: Viết đoạn văn nêu lí do yêu thích một câu chuyện về các con vật mà em đã  đọc, đã nghe.
- Tiết 3: Viết đoạn văn nêu ý kiến
Đề 3: Viết đoạn văn nêu lí do yêu thích một câu chuyện mà em đã  đọc, đã nghe.
- Tuần 3: Tiết 4: Trả bài viết đoạn văn nêu ý kiến.
Học kì II: có 2 tiết Tiếng Việt viết đoạn văn nêu ý kiến và được phân bố vào tuần 24 và tuần 25
- Tuần 24: Tiết 1: Viết đoạn văn nêu ý kiến
Đề 4: Viết đoạn văn nêu lí do yêu thích một câu chuyện về tình yêu thương hoặc lòng biết ơn.
- Tuần 25: Tiết 2: Trả bài viết đoạn văn nêu ý kiến.
Sau đó nghiên cứu kĩ các nội dung sau:
* Thứ nhất:  Nghiên cứu kĩ mục tiêu của các bài học viết đoạn văn nêu ý kiến.
* Thứ hai:  Phân tích cấu trúc bài học và sách giáo khoa:
- Tìm hiểu cấu trúc dạng bài nêu ý kiến: Phân tích kỹ cấu trúc bài học trong sách giáo khoa. Dạng bài viết nêu ý kiến thường yêu cầu học sinh trình bày ý kiến cá nhân về một chủ đề hoặc câu chuyện, bao gồm các phần: nêu ý kiến, giải thích lý do, dẫn chứng và kết luận.
- Nghiên cứu các ví dụ trong sách giáo khoa: Đọc kỹ các đoạn văn mẫu hoặc bài viết mẫu trong sách giáo khoa lớp 4 để hiểu cách thức tổ chức ý kiến, cách trình bày lập luận và dẫn chứng.
* Thứ ba: Lựa chọn chủ đề và nội dung giảng dạy phù hợp
- Lựa chọn các chủ đề dễ tiếp cận: Chọn các chủ đề hoặc câu chuyện gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với lứa tuổi học sinh lớp 4.
- Sắp xếp nội dung giảng dạy: Sắp xếp các nội dung chính của bài học như: giải thích khái niệm đoạn văn nêu ý kiến, cách nêu quan điểm và dẫn chứng, sau đó là hướng dẫn thực hành.
* Thứ tư:  Chuẩn bị phương pháp giảng dạy phù hợp
- Giải thích rõ ràng khái niệm đoạn văn nêu ý kiến: Giải thích cho học sinh hiểu rõ về đoạn văn nêu ý kiến là gì, làm thế nào để đưa ra quan điểm và bảo vệ ý kiến của mình.
- Dùng ví dụ trực quan: Sử dụng các đoạn văn mẫu trong sách hoặc tự tạo các ví dụ cụ thể, dễ hiểu để minh họa cách nêu ý kiến rõ ràng và lập luận thuyết phục.
- Tổ chức hoạt động nhóm: Cho học sinh thảo luận nhóm về các chủ đề đơn giản, sau đó yêu cầu các em trình bày ý kiến của nhóm trước lớp để học sinh làm quen với việc bày tỏ quan điểm.
* Thứ năm:  Dự đoán khó khăn của học sinh và đưa ra giải pháp
- Khó khăn trong việc tổ chức ý kiến: Dự đoán rằng học sinh lớp 4 có thể gặp khó khăn trong việc sắp xếp và tổ chức các ý kiến theo một trình tự logic. Để giải quyết, có thể hướng dẫn học sinh lập dàn ý trước khi viết và cung cấp mẫu dàn ý để học sinh làm theo.
- Khó khăn trong việc lập luận: Nhiều học sinh có thể chưa quen với việc đưa ra lý lẽ để bảo vệ quan điểm của mình. Giáo viên cần cung cấp các ví dụ về cách lập luận đơn giản, dễ hiểu và gợi ý cho học sinh cách đưa ra bằng chứng hoặc dẫn chứng từ câu chuyện.
* Thứ sáu:  Thiết kế kế hoạch bài dạy chi tiết
- Lên kế hoạch giảng dạy cụ thể: Thiết kế một kế hoạch bài dạy chi tiết, bao gồm các hoạt động: giải thích lý thuyết, phân tích ví dụ, hướng dẫn lập dàn ý và thực hành viết đoạn văn.
- Chia nhỏ bài học thành các bước cụ thể: Để giúp học sinh hiểu rõ, chia bài học thành các bước nhỏ như: nêu ý kiến, tìm lý do, đưa ra dẫn chứng và kết luận. Mỗi bước đều cần có thời gian giải thích và hướng dẫn cụ thể.
* Thứ bảy:  Sử dụng công cụ hỗ trợ giảng dạy
- Sử dụng bảng minh họa hoặc sơ đồ tư duy.
- Ứng dụng công nghệ AI trong hỗ trợ viết: Sử dụng các phần mềm AI hỗ trợ gợi ý ý tưởng hoặc kiểm tra cách viết, từ đó giúp học sinh phát triển kỹ năng tự lập luận và hoàn thiện đoạn văn cho học sinh.
3.2. Biện pháp 2: Hướng dẫn học sinh xác định các bước viết đoạn văn nêu ý kiến:
Sau khi nghiên cứu kĩ chương trình sách giáo khoa rồi tôi giúp học sinh xác định các bước viết đoạn văn nêu ý kiến như sau:
* Bước 1: Mở đầu: 
-  Tôi hướng dẫn dẫn học sinh cần giới thiệu về câu chuyện ( tên câu chuyện, tên tác giả)  và ý kiến chung về câu chuyện. 
- Tôi thường hướng dẫn học sinh sử dụng các từ nêu ý kiến chung về câu chuyện như: ........... để lại ấn tượng sâu sắc........ lôi cuốn ngay từ lần đọc đầu tiên, ...... vẫn thích,........., đầy thú vị............
* Bước 2: Triển khai: 
- Tôi hướng dẫn học sinh nêu một số lí do yêu thích câu chuyện (ít nhất là nêu 3 lí do ví dụ: bài học sâu sắc của từ câu chuyện, nhân vật hấp dẫn, chi tiết cảm động,...) kèm theo dẫn chứng cụ thể giúp người đọc hiểu rõ lí do yêu thích câu chuyện. 
- Vì học sinh hay nhầm lẫn giữa việc nêu lí do em thích câu chuyện thành kể lại đầu đuôi câu chuyện nên tôi hướng dẫn các em khi viết các câu văn cần thêm các từ ngữ nối vào để thể hiện cách nêu lí do như: Ban đầu, tôi thích câu chuyện bởi.................., về sau, càng đọc tôi càng thấy yêu thích nhân vật .................., rồi sau đó, tôi rưng rưng xúc động, .................... , thế nên ,.............., cái kết của câu chuyện cũng thật tuyệt vời........
* Bước 3:  Kết thúc: 
- Khẳng định lại ý kiến đã nêu về câu chuyện.
- Tôi thường hướng dẫn các em một số cách kết thúc như sau:
+ Kết thúc với cảm xúc tích cực:
"Dù câu chuyện đã kết thúc, nhưng niềm vui/sự thích thú mà nó mang lại vẫn còn đọng mãi trong em."
"Mỗi khi nghĩ về câu chuyện, em lại cảm thấy như mình được sống trong thế giới cổ tích ấy một lần nữa."
          “  ...... gấp trang sách lại rồi mà hình ảnh nhân vật............ vẫn in đậm trong tâm trí em............”
         “ Tuy đã đọc câu chuyện nhiều lần nhưng mỗi lần đọc lại tôi vẫn thấy thích thú.”
+ Kết thúc với một lời khuyên:
“Nếu bạn chưa đọc câu chuyện này, hãy thử đọc để cảm nhận những điều tuyệt vời như tôi nhé!”
3.3. Biện pháp 3: Sử dụng công cụ AI hỗ trợ gợi ý ý tưởng
Ví dụ: Khi chuẩn bị dạy bài : Viết: Tìm ý cho đoạn văn nêu ý kiến (SGK TV4 tập 1 trang 19) tôi đã tiến hành như sau:
- Bước 1: Nhắc học sinh chuẩn bị bài từ hôm trước
- Bước 2: Sử dụng ChatGPT để chuẩn bị các bài cụ thể theo 2 đề bài mà SGK đưa ra như dưới hình:
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Đề 1: Viết đoạn văn nêu lí do yêu thích một câu chuyện về tình cảm gia đình mà em đã  đọc, đã nghe.
Mẫu 1: Em rất yêu thích câu chuyện Sự tích cây vú sữa vì nó mang đến bài học sâu sắc về tình cảm gia đình. Câu chuyện kể về một cậu bé vì ham chơi mà làm mẹ buồn lòng, rồi giận dỗi bỏ nhà ra đi. Trong suốt thời gian ấy, người mẹ không ngừng chờ đợi con trong nỗi đau và sự mong nhớ khôn nguôi. Khi cậu bé trở về, không thấy mẹ đâu, chỉ thấy một cây lạ với những trái xanh căng tròn, bên trong chứa dòng sữa ngọt ngào. Đó chính là mẹ cậu đã hóa thành cây vú sữa để vẫn được yêu thương, che chở con theo một cách đặc biệt. Hình ảnh dòng sữa trắng thơm ngon từ quả vú sữa như nhắc nhở rằng tình mẹ luôn dịu dàng, bao dung và bất tận. Câu chuyện khiến em cảm động sâu sắc và hiểu rằng, tình cảm gia đình, đặc biệt là tình mẹ, là điều thiêng liêng nhất mà em cần trân trọng. Mỗi khi đọc lại câu chuyện, em càng thêm yêu thương mẹ và luôn cố gắng ngoan ngoãn, không làm mẹ buồn lòng.
Mẫu 2: Em rất yêu thích câu chuyện Sự tích cây vú sữa vì nó mang đến bài học sâu sắc về tình cảm gia đình. Câu chuyện kể về tình yêu thương bao la của người mẹ dành cho đứa con trai nghịch ngợm, không nghe lời. Dù đứa con bỏ đi, người mẹ vẫn chờ đợi trong đau khổ và cuối cùng hóa thành cây vú sữa để mãi mãi bên con. Em cảm động trước hình ảnh dòng sữa ngọt ngào từ cây vú sữa, tượng trưng cho tình mẫu tử thiêng liêng, bất diệt. Câu chuyện nhắc nhở em luôn biết yêu thương và trân trọng cha mẹ, bởi tình cảm gia đình là điều quý giá nhất trên đời.

Với ý tưởng như trên tôi dướng dẫn cho học sinh viết, nếu còn những em chậm hơn vẫn bí từ và chưa thể diễn đạt được thì tôi tiếp tục sử dụng ChatGPT để cho những gợi ý sát hơn, cụ thể hơn để các em tham khảo và viết như sau:
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Như vậy có thể chọn bất kì câu chuyện nào về tình cảm gia đình để nhờ ChatGPT hỗ trợ các ý như trên, thời gian chưa đến 2 phút chatGPT đã cho một gợi ý rất hay và đầy đủ. 
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]3.4. Biện pháp 4: Sử dụng AI để mở rộng vốn từ vựng và cải thiện câu văn
Ví dụ : Tôi có thể nhờ AI gợi ý để mở rộng vốn từ như sau: 
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              Bên cạnh đó còn có nhiều học sinh viết những câu văn lủng củng, lặp từ, tôi sẽ dùng ChatGPT để giúp các em cải thiện câu văn đó như sau:
[image: ]
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	Như vậy để giúp học sinh mở rộng vốn từ và cải thiện câu văn thì sử dụng ChatGPT sẽ rất nhanh và hiệu quả, tiết kiệm thời gian rất nhiều.




3.5. Biện pháp 5: Ứng dụng AI để tạo khung dàn ý cho đoạn văn 
Như vậy sau khi học sinh có ý tưởng, có vốn từ rồi tôi giúp học sinh viết đoạn văn có cấu trúc rõ ràng và mạch lạc hơn.
Cách thực hiện như sau:
Tôi đặt câu lệnh yêu cầu AI hỗ trợ để tạo khung dàn ý cho đoạn văn để từ đó hướng dẫn học sinh viết được đoạn văn đủ ý mà ý nghĩa sâu sắc. 
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3.6. Biện pháp 6: Tạo ngân hàng đoạn văn mẫu với sự hỗ trợ từ AI
Mục đích của phương pháp này là tôi dùng AI để cung cấp cho các em học sinh nguồn tài liệu tham khảo phong phú để học sinh học hỏi cách viết đoạn văn từ những ví dụ cụ thể.
Tôi đã thực hiện như sau:
Tôi sử dụng AI để tạo ra nhiều đoạn văn mẫu về các câu chuyện khác nhau, dựa trên các chủ đề và lý do yêu thích mà học sinh lớp 4 quan tâm. Ngân hàng đoạn văn mẫu sẽ cung cấp cho học sinh những ví dụ cụ thể về cách trình bày ý kiến rõ ràng, mạch lạc và thuyết phục. Điều này giúp học sinh học hỏi từ các ví dụ có sẵn và dễ dàng áp dụng vào bài viết của mình. 
Tôi cung cấp những đoạn văn mẫu này cho HS dưới nhiều hình thức như là phát cho các nhóm cùng đọc hoặc gọi đại diện các nhóm đọc hoặc cũng có khi tôi làm thành video có sử dụng hình ảnh AI của GV đọc những đoạn văn này để thu hút HS tiếp thu những đoạn văn đó.
Ví dụ: Đoạn văn mẫu từ AI:
“Em yêu thích câu chuyện 'Dế Mèn phiêu lưu ký' vì nó kể về hành trình trưởng thành của Dế Mèn, một nhân vật luôn dũng cảm và sẵn sàng đối mặt với những thử thách khó khăn. Những bài học về sự kiên nhẫn và lòng dũng cảm mà Dế Mèn mang lại khiến em cảm thấy rất ấn tượng và khâm phục.”
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Đề 2: Viết đoạn văn nêu lí do yêu thích một câu chuyện về các con vật mà em đã  đọc, đã nghe.
Mẫu 1: Em rất yêu thích câu chuyện Dế Mèn phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài vì câu chuyện không chỉ hấp dẫn mà còn chứa đựng nhiều bài học ý nghĩa. Câu chuyện kể về hành trình trưởng thành của chú Dế Mèn - một chú dế thông minh, mạnh mẽ nhưng đôi lúc kiêu ngạo. Những cuộc phiêu lưu đầy thú vị, như lần Dế Mèn giúp Dế Trũi thoát khỏi khó khăn hay bài học từ sự mất mát của Dế Choắt, đã khiến em vừa thích thú vừa cảm động. Em ấn tượng nhất với hình ảnh Dế Mèn can đảm vượt qua thử thách, từ một chú dế non nớt trở thành người biết suy nghĩ và sống có trách nhiệm. Qua câu chuyện, em học được rằng mỗi chúng ta cần biết lắng nghe, chia sẻ và giúp đỡ những người xung quanh. Sự trưởng thành của Dế Mèn là tấm gương để em rèn luyện bản thân, không ngừng phấn đấu và sống thật tốt.
Mẫu 2: Em rất yêu thích câu chuyện Rùa và Thỏ vì bài học sâu sắc mà câu chuyện mang lại. Câu chuyện kể về cuộc thi chạy giữa chú Thỏ nhanh nhẹn, tự cao và chú Rùa chậm chạp, kiên trì. Thỏ vì quá chủ quan, mải mê ngủ quên, còn Rùa nhờ sự bền bỉ, quyết tâm mà đã giành chiến thắng. Em ấn tượng với hình ảnh chú Rùa chậm rãi nhưng không bao giờ bỏ cuộc, từng bước tiến lên phía trước dù biết mình yếu thế hơn. Câu chuyện nhắc nhở em rằng, không nên kiêu ngạo như Thỏ mà cần học tính khiêm tốn và chăm chỉ. Chính sự kiên trì, nhẫn nại của Rùa đã truyền cho em động lực vượt qua khó khăn trong học tập và cuộc sống. Đọc câu chuyện, em không chỉ thấy thú vị bởi các nhân vật mà còn hiểu thêm giá trị của sự cố gắng bền bỉ, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào.
Đề 4: Viết đoạn văn nêu lí do yêu thích một câu chuyện về tình yêu thương hoặc lòng biết ơn.
Em rất yêu thích câu chuyện Bông hồng tặng mẹ vì nó truyền tải thông điệp sâu sắc về tình yêu thương và lòng biết ơn đối với cha mẹ. Câu chuyện kể về một cậu bé nghèo khao khát tặng mẹ một bông hồng nhân Ngày của Mẹ. Dù không có tiền, cậu đã nỗ lực giúp bà cụ bán hoa và cuối cùng nhận được bông hồng như món quà dành tặng mẹ. Hình ảnh cậu bé nâng niu bông hồng đầy trân trọng khiến em cảm động và suy nghĩ nhiều về tình cảm mà mình dành cho mẹ. Qua câu chuyện, em hiểu rằng lòng biết ơn không cần thể hiện bằng những món quà đắt tiền, mà chỉ cần những hành động chân thành cũng đủ để làm cha mẹ hạnh phúc. Câu chuyện giúp em nhận ra rằng em cần yêu thương, quan tâm và trân trọng mẹ nhiều hơn, bởi mẹ luôn hy sinh thầm lặng để dành những điều tốt đẹp nhất cho em.

III. CÁCH THỨC, QUÁ TRÌNH ÁP DỤNG:
1. Chuẩn bị trước khi áp dụng AI trong dạy học
+ Xác định mục tiêu bài học: Tôi xác định rõ mục tiêu của việc ứng dụng AI trong tiết học. Cụ thể, học sinh cần nắm vững kỹ năng viết đoạn văn nêu ý kiến từ đó phát triển tư duy phản biện và khả năng diễn đạt quan điểm.
+ Lựa chọn công cụ AI phù hợp: Tôi lựa chọn các công cụ AI như ChatGPT, Grammarly, hay các phần mềm phân tích văn bản, hỗ trợ viết, có khả năng cung cấp gợi ý từ vựng, câu cú, hoặc chỉnh sửa văn bản.
+ Chuẩn bị tài liệu học tập: Tài liệu cần được điều chỉnh phù hợp với trình độ lớp 4. Các câu chuyện mẫu, bài văn mẫu được cung cấp trước để học sinh thực hành phân tích. Giáo viên cũng nên tạo các ví dụ về câu chuyện mà học sinh có thể yêu thích để gợi ý cho học sinh.
2. Quá trình áp dụng trong giảng dạy
Bước 1: Hướng dẫn học sinh phân tích đề bài, mục tiêu của bài học, xây dựng dàn ý chi tiết cho đề bài mình đã chọn.
Bước 2: Thực hành viết đoạn văn theo hướng dẫn của bước 1
Bước 3: GV hỗ trợ những học sinh khó khăn khi viết đoạn văn.
Tôi cung cấp thêm ý kiến để hướng dẫn học sinh hoàn thiện đoạn văn.
Bước 4: Chia sẻ và phản hồi
Chia sẻ bài viết: Học sinh chia sẻ bài viết của mình với cả lớp.
Tôi yêu cầu các bạn trong lớp đưa ra phản hồi về bài viết, tập trung vào nội dung, cách lập luận và cách sử dụng lý do để nêu ý kiến cá nhân.
IV) TÍNH MỚI VÀ HIỆU QUẢ ÁP DỤNG
1. TÍNH MỚI
Ứng dụng công nghệ AI trong giảng dạy:
Việc tích hợp AI vào quá trình giảng dạy kỹ năng viết là một phương pháp mới, chưa được phổ biến rộng rãi ở cấp tiểu học, đặc biệt là trong việc phát triển kỹ năng viết đoạn văn nêu ý kiến cho học sinh lớp 4. Đây là sự đổi mới trong cách dạy viết, thay vì dựa vào phương pháp truyền thống, giáo viên dùng các công cụ AI để giúp học sinh cải thiện khả năng diễn đạt và lập luận.
Tích hợp công nghệ vào các môn học nhân văn:
Trong khi công nghệ AI thường được ứng dụng nhiều trong các môn khoa học tự nhiên, việc tích hợp AI vào dạy văn học và phát triển kỹ năng viết thể hiện một cách tiếp cận liên ngành (STEM và văn học). 
2. HIỆU QUẢ ÁP DỤNG
Cải thiện kỹ năng viết của học sinh:
Học sinh lớp 4, khi được hỗ trợ bởi AI, có khả năng viết đoạn văn tốt hơn về cấu trúc, lập luận và ngôn ngữ. Công cụ AI giúp học sinh cải thiện khả năng diễn đạt, gợi ý cách sắp xếp ý tưởng và cung cấp từ vựng phong phú hơn, từ đó giúp các em phát triển khả năng viết bài một cách mạch lạc và logic hơn.
Tiết kiệm thời gian cho giáo viên:
Thay vì phải đọc và phản hồi từng bài viết của học sinh, giáo viên có thể tận dụng công nghệ AI để hỗ trợ quá trình này. AI có thể phân tích và đưa ra nhận xét về cấu trúc, cách lập luận, ngữ pháp và từ vựng, giúp giáo viên tập trung vào việc hướng dẫn học sinh những kỹ năng phức tạp hơn.
Ví dụ: Khi dạy bài :Trả bài viết đoạn văn nêu ý kiến. (SGK TV4 tập  trang 25)
- Tôi đã nhờ chatGPT chấm chữa bài cho học sinh trước khi dạy bài này như sau:
[image: ]
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Hỗ trợ học sinh yếu:
Những học sinh có kỹ năng viết yếu hơn sẽ nhận được sự hỗ trợ cá nhân hóa từ AI, giúp họ cải thiện một cách từ từ. AI cung cấp các gợi ý cụ thể về lỗi ngữ pháp, từ vựng, và cách phát triển ý tưởng, từ đó giúp các học sinh yếu cải thiện kỹ năng viết từng bước một.
Kết luận:
Phần "Tính mới và hiệu quả áp dụng" nêu rõ sự đột phá trong phương pháp giảng dạy kỹ năng viết cho học sinh lớp 4 thông qua việc tích hợp AI. Công nghệ không chỉ giúp cải thiện chất lượng viết của học sinh mà còn tạo ra một môi trường học tập hiện đại, thúc đẩy tư duy phản biện, tự học và cá nhân hóa quá trình học. Việc áp dụng AI không chỉ nâng cao hiệu quả giảng dạy mà còn giảm tải cho giáo viên, từ đó mang lại lợi ích thiết thực và bền vững cho cả giáo viên và học sinh.
Bảng khảo sát chất lượng
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Lớp 4A (có ứng dụng AI)
	Lớp 4B (không ứng dụng AI)
	Ghi chú

	11
	Số lượng học sinh tham gia khảo sát
	30 học sinh
	30 học sinh
	

	22
	Sự mạch lạc trong lập luận
	
	
	

	33
	- Học sinh viết đoạn văn có cấu trúc rõ ràng, sắp xếp ý tưởng mạch lạc
	24 học sinh
	18 học sinh
	Lớp 4A có sự hỗ trợ về cách sắp xếp ý từ AI

	44
	- Học sinh mắc lỗi trong việc sắp xếp ý tưởng
	6 học sinh
	12 học sinh
	Lớp 4B có nhiều lỗi về sắp xếp ý tưởng

	35
	Ngữ pháp và chính tả
	
	
	

	66
	- Bài viết ít lỗi chính tả, ngữ pháp chính xác
	25 học sinh
	15 học sinh
	AI hỗ trợ tự động sửa lỗi trong lớp 4A

	77
	- Bài viết nhiều lỗi ngữ pháp và chính tả
	5 học sinh
	15 học sinh
	Lớp 4B thiếu công cụ hỗ trợ

	88
	Sự phong phú của từ vựng
	
	
	

	99
	- Học sinh sử dụng từ vựng đa dạng và phù hợp
	22 học sinh
	14 học sinh
	AI gợi ý từ vựng phong phú cho học sinh lớp 4A

	110
	- Học sinh gặp khó khăn trong việc sử dụng từ ngữ phong phú
	8 học sinh
	16 học sinh
	Lớp 4B chưa được hỗ trợ gợi ý từ AI

	111
	Khả năng lập luận và lý giải
	
	
	

	112
	- Học sinh biết đưa ra lý do rõ ràng, hợp lý về câu chuyện yêu thích
	23 học sinh
	17 học sinh
	AI giúp học sinh lớp 4A lập luận chặt chẽ hơn

	113
	- Học sinh chưa biết lập luận hợp lý
	7 học sinh
	13 học sinh
	Lớp 4B gặp khó khăn hơn trong lý giải

	114
	Sự tự tin trong viết lách
	
	
	

	115
	- Học sinh tự tin khi trình bày ý kiến cá nhân
	24 học sinh
	18 học sinh
	AI cung cấp phản hồi tức thì, giúp học sinh lớp 4A tự tin hơn

	116
	- Học sinh gặp khó khăn khi diễn đạt ý kiến
	6 học sinh
	12 học sinh
	Lớp 4B có tỉ lệ tự tin thấp hơn


	Phân tích bảng khảo sát
Sự mạch lạc trong lập luận:
Lớp 4A (có ứng dụng AI): 24/30 học sinh viết đoạn văn có cấu trúc rõ ràng, mạch lạc, cho thấy AI đã hỗ trợ học sinh sắp xếp ý tưởng tốt hơn. Chỉ có 6 học sinh mắc lỗi về sắp xếp ý tưởng.
Lớp 4B (không ứng dụng AI): 18/30 học sinh có đoạn văn mạch lạc, tuy nhiên, có đến 12 học sinh mắc lỗi, chứng tỏ học sinh gặp nhiều khó khăn hơn trong việc sắp xếp ý tưởng mà không có sự hỗ trợ.
Ngữ pháp và chính tả:
Lớp 4A: 25/30 học sinh có ít lỗi ngữ pháp và chính tả, nhờ AI hỗ trợ chỉnh sửa lỗi tức thì. Số học sinh gặp lỗi là 5.
Lớp 4B: Chỉ 15 học sinh có bài viết ít lỗi, trong khi 15 học sinh còn lại gặp nhiều khó khăn về chính tả và ngữ pháp, do không có công cụ hỗ trợ.
Sự phong phú của từ vựng:
Lớp 4A: 22 học sinh đã sử dụng từ vựng đa dạng và phù hợp hơn nhờ AI gợi ý từ mới. 8 học sinh còn lại vẫn gặp chút khó khăn nhưng nhìn chung chất lượng khá cao.
Lớp 4B: 14 học sinh có khả năng sử dụng từ vựng phong phú, nhưng 16 học sinh còn lại gặp nhiều hạn chế về từ vựng, không có sự hỗ trợ từ AI để mở rộng vốn từ.
Khả năng lập luận và lý giải:
Lớp 4A: 23 học sinh lập luận chặt chẽ và đưa ra lý do hợp lý về câu chuyện yêu thích. AI đã giúp các em phát triển tư duy lập luận. Chỉ có 7 học sinh gặp khó khăn.
Lớp 4B: 17 học sinh biết lập luận hợp lý, nhưng có tới 13 học sinh gặp khó khăn trong việc đưa ra lý do rõ ràng, cho thấy học sinh cần nhiều sự hỗ trợ hơn.
Sự tự tin trong viết lách:
Lớp 4A: 24 học sinh tự tin khi trình bày ý kiến cá nhân nhờ phản hồi tích cực từ AI. 6 học sinh còn lại vẫn cần thêm hỗ trợ về sự tự tin.
Lớp 4B: 18 học sinh có sự tự tin khi viết, tuy nhiên 12 học sinh còn lại gặp khó khăn trong việc thể hiện quan điểm, cần sự khuyến khích và hỗ trợ nhiều hơn.
Tổng kết
Lớp 4A (có ứng dụng AI): Nhìn chung, việc sử dụng AI đã cải thiện rõ rệt chất lượng bài viết của học sinh, đặc biệt là về sự mạch lạc trong lập luận, sự chính xác của ngữ pháp và từ vựng. Học sinh tự tin hơn khi thể hiện ý kiến cá nhân và khả năng lập luận được phát triển mạnh mẽ hơn.
Lớp 4B (không ứng dụng AI): Mặc dù vẫn có học sinh đạt kết quả tốt, nhưng nhìn chung lớp 4B gặp nhiều khó khăn hơn trong các tiêu chí. Điều này cho thấy rằng sự hỗ trợ từ AI mang lại nhiều lợi ích rõ rệt trong việc phát triển kỹ năng viết đoạn văn nêu ý kiến.
V) KHẢ NĂNG ÁP DỤNG RỘNG RÃI VÀ KẾT LUẬN
	1. Khả năng áp dụng rộng rãi
		Áp dụng cho các môn học khác nhau: Mặc dù chuyên đề tập trung vào kỹ năng viết đoạn văn nêu ý kiến trong môn Tiếng Việt, phương pháp ứng dụng AI có thể mở rộng sang các môn học khác như Lịch sử, Địa lý, hoặc Khoa học, nơi học 
sinh cần phải diễn đạt ý kiến, quan điểm và giải thích lập luận.
	Hỗ trợ cho nhiều cấp học: Phương pháp này không chỉ giới hạn ở học sinh lớp 4 mà còn có thể được áp dụng cho các cấp học khác, từ tiểu học đến trung học phổ thông. Đặc biệt, trong thời đại số hóa, việc tích hợp công nghệ vào giảng dạy là cần thiết ở mọi cấp độ học tập, nhằm giúp học sinh làm quen với các công cụ hiện đại trong quá trình học.
	Sử dụng linh hoạt trong các hình thức học tập: Công nghệ AI có thể được áp dụng linh hoạt trong cả lớp học trực tuyến và trực tiếp. Đặc biệt trong bối cảnh giáo dục từ xa ngày càng phát triển, AI hỗ trợ học sinh có thể tự học một cách hiệu quả tại nhà.
	Hỗ trợ giáo viên trong việc giảng dạy: Phương pháp này không chỉ cải thiện chất lượng học tập của học sinh mà còn giảm tải áp lực cho giáo viên. Việc ứng dụng AI vào quá trình dạy viết giúp giáo viên tiết kiệm thời gian trong việc kiểm tra bài viết, tập trung nhiều hơn vào hướng dẫn các kỹ năng khác hoặc cung cấp những ý kiến phản hồi chất lượng hơn.
	2. Kết luận
	Ứng dụng công nghệ AI trong giảng dạy: Việc sử dụng AI trong phát triển kỹ năng viết đoạn văn nêu ý kiến cho học sinh lớp 4 là một hướng đi mới, mang lại nhiều hiệu quả tích cực. 
	Đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục hiện đại: Phương pháp này phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục trong thời đại công nghệ số và đáp ứng được yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhấn mạnh vào phát triển năng lực tự học, tự chủ và sáng tạo cho học sinh.
	Lợi ích cho cả giáo viên và học sinh: AI không chỉ đóng vai trò như một công cụ hỗ trợ học sinh mà còn giúp giáo viên tối ưu hóa quá trình giảng dạy. Điều này giúp học sinh có thể phát triển một cách toàn diện và giáo viên có thêm thời gian và công cụ để hỗ trợ từng cá nhân học sinh một cách hiệu quả hơn.
	Hướng phát triển trong tương lai: Trong tương lai, việc ứng dụng AI trong giáo dục sẽ ngày càng phổ biến và mở rộng. Các công cụ AI sẽ ngày càng thông minh hơn, hỗ trợ giáo viên và học sinh không chỉ trong việc viết lách mà còn ở nhiều lĩnh vực khác nhau, tạo nên một môi trường giáo dục linh hoạt và sáng tạo.
Trên đây là một số “ Ứng dụng công nghệ AI trong việc phát triển kỹ năng viết đoạn văn nêu ý kiến cho học sinh lớp 4” nhằm hỗ trợ giáo viên giúp nâng cao năng lực học tập cho học sinh lớp 4 mà tôi đã thực hiện. Các giải pháp trên đã được các đồng nghiệp trường học nơi tôi công tác chia sẻ. Song những kiến thức, kinh nghiệm mà tôi học được cũng chưa nhiều. Kính mong ban giám khảo, các đồng nghiệp góp ý để tôi có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc “ Ứng dụng công nghệ AI trong việc phát triển kỹ năng viết đoạn văn nêu ý cho học sinh lớp 4”.

PHẦN 4: ỨNG DỤNG AI VÀO TẠO CÁC VIDEO ĐỌC ĐOẠN VĂN MẪU 
	Để tạo ra các video mà có hình ảnh AI đọc bài thì cần sử dụng các ứng dụng như sau:
1. Tạo tài khoản chatGPT để tạo các đoạn văn mẫu.
Bước 1: Vào google gõ chatGPT
Bước 2: Ấn vào Sing up
Bước 3: Ấn coutinue with google
Bước 4:Vào gmail và ấn tiếp tục
Bước 5: Điền học tên, ngày tháng năm và ấn Agree.
2. Chuyển bức ảnh trong SGK thành video để giới thiệu bài
Các bước làm:
Bước 1:  Vào Coc coc và đánh Vidu.studio/create như ảnh[image: ]
Bước 2:  Vào Try vidu
Bước 3:  Vào Sign in with google
 Bước 4:  Đăng nhập vào gmail, mật khẩu
 Bước 5:  Ấn tiếp tục 
Bước 6:  Vào Create video 
Bước 7: Drag an image here or select an image to upload
Bước 7: Đánh chữ minh hoạ cho bức tranh và ấn Create – 4 credit
 3. Làm video có AI hỗ trợ đọc bài văn mẫu
 Bước 1:  Thay thế khuôn mặt cô giáo hoặc bạn học sinh bằng AI
Mở Google  Vào Free Face Swap onlie  Pica AIFace swapper  Add face  tải ảnh lên
[image: ]
[image: ]
Bước 2: Tạo file âm thanh (HS đọc hoặc cô giáo đọc bài văn mẫu)
- Mở google gõ Ttsmaker.com, chọn địa chỉ đầu tiên như hình vẽ.
[image: ]
- Coppy văn bản cần chuyển thành âm thanh và cho vào ô như hình vẽ và tạo file âm thanh
[image: ]
Bước 3: Ghép Ảnh kết hợp với File âm thanh vừa tạo
Mở Google Gõ từ videos – D-ID – tải cả ảnh và video âm thanh vừa tạo lên và xuất video là xong.
[image: ] [image: ]

	Tôi xin chân thành cảm ơn!
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ChatGPT & Chia sé

1% Hay gilp t6i néu y tudng dé viét mét doan van néu ly do
t6i yéu thich cau chuyén 'Su tich cay vu sita’ vé tinh cam
gia dinh.”

@ Pé viét mét doan van néu Iy do ban yéu thich cau chuyén “Su tich cay vi sra” vé

tinh cdm gia dinh, ban c6 thé tap trung vao nhiing yéu té sau:

1. Tinh cdm me con sau sac: Cau chuyén nay nhan manh méi quan hé thiéng liéng
gilia me va con, |4 biéu tugng cla tinh yéu vé diéu kién. Ban cé thé néi vé viéc cau
chuyén khién ban cdm nhan ré rang tinh cdm mau tu, dac biét la su tha thir ciia

ngusi me du dda con tiing pham 18i.

2. Su héi han va trudng thanh cia dia con: Bda con sau khi bd nha ra di, trai qua
nhiéu khé khan méi nhan ra su quan J, 1g cla tinh me. Ban cé thé néi rang diéu

nav aito ban hiéu ra bai hoc vé 1ong biét on va su kinh trona danh cho cha me.
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2. Su héi han va trudng thanh cia dia con: Bda con sau khi bé nha ra di, trai qua
nhiéu khé khan méi nhan ra su quan trong cta tinh me. Ban cé thé néi rang diéu

nay giup ban hiéu ra bai hoc vé 16ng biét on va su kinh trong danh cho cha me.

3. Y nghia biéu tugng cua cay vi stra: Cay Vi sia trong truyén la biéu tuong cia
tinh me, ludn sén sang che chd, yéu thuong con cai. Ban c6 thé lién hé rang céy vu

stta khién ban cdm nhén su gan két gitta thién nhién va tinh cadm gia dinh.

4. Gia tri truyén théng: Cau chuyén cling gitip ban yéu quy hon nhitng cau
chuyén dén gian Viét Nam, mang dam gié tri nhan van va y nghia giao duc vé tinh

cam gia dinh.

Dua trén nhiing y tudng nay, doan var cé thé dugc phat trién nhu sau:

O fin nhan ChatGPT
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Cho t6i biét mét s6 tir ving phong pht lién quan dén ly
do t6i khong thich mét nhan vat la cac con vat trong cau
chuyén Rua va Tho

@  Dusi day la mét s6 tir viung phong phii ma ban c6 thé st dung dé giai thich Iy do
khéng thich mét nhén vat la cac con vat trong cau chuyén Rua va Tho:
1. Nhan vat Tho:
o Kiéu ngao: Tho t6 ra qua tu man va coi thudng kha nang clia ngudi khac.
o Ludi biéng: Tho thiéu sy nghiém tdc trong cudc dua, khéng cé tinh than trach
nhiém.
e Chu quan: Tho tu tin thai qué, khéng déanh gia dung kha nang cda déi tha.

e Thdg o: Thé khéng quan tém dén .\k( qua cudi cting vi nghi minh chac chén

O Tin nhan ChatGPT
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Th& o: Thé khéng quan tém dén két quéa cudi cling vi nghi minh chéac chan
thang.

Kém kién nhan: Tho néng véi trong hanh déng, nhung khéng bén bi va thigu
kién tri.

Coi thuéng: Thé luén cé thai d6 coi ré nhitng ngudi yéu hon, khéng ton
trong déi tha.

2. Nhan vat Rua (trong mét sé trudng hop c6 thé khéng dugc
yéu thich):

Cham chap: Rua cé thé khién ngudi xem cam thay buc minh vi su cham rai

ctia minh.

Thiéu quyét doan: Rua hanh doéng rat tir tur, khién cau chuyén khéng c6 cao

trao ngay lap tuc.

¥
Thiéu sang tao: Rua chi di theo miut con dudng duy nhat ma khéng o su linh

@ frin nhan ChatGPT

&, Chia sé
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e Cuing nhéc: "Céch lam viéc cling nhéc clia Rua khéng tao cam giac hao

hiing trong cudc thi."
Cach cai thién cau van khi bi lap tir:
1. S dung tir déng ngha:

o Né&u ban Iap lai tir "cham chap" khi néi vé Rua, cé thé thay thé béng:

“cham rai," "lé mé," "khéng nhanh nhen.”

o Thay vi lap lai tir "kiéu ngao" khi néi vé Thé, ban c6 thé dung tir: "tu phu,"

“tu man," "16 bich.”
2. St dung cdu tric cau khac nhau:

o Thay vi viét: "Téi khéng thich Thoé vi Tho qué kiéu ngao va khéng chiu

5

ghe 15i," ban c6 thé thay d&i: "Su kiéu ngao va khéng chiu lang nghe

hién téi cam thay khé ua nhan vat Tho.”

o Thay vi lap cau "Rua rat cham,” ban cé thé viét: "Budc di clia Rua nhu mét

& Chia sé
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o Thay vi lap cau "Rua rat cham," ban cé thé viét: "Budc di clia Rua nhu mét
su kéo dai vo tan."
3. Thém cam xtc va vi du:
o Thay vi néi don gian "T6i khéng thich Thé vi Tho kiéu ngao,” hay thém
cdm xtc: "Téi that su khong chiu néi su tu man cta Thé khi cusi nhao déi

tha ma khéng nhin lai chinh minh.”

o DGi véi Rua, thay vi viét "Rua cham,” hay ndi ré hon: "Su cham réi clia Rua

hién t6i cam thay s6t rudt méi khi theo déi cudc dua.”

St dung nhiing ky thuat nay sé gidp ban tao ra nhitng céu van sang tao va da

dang hon khi dién dat y kién vé nhan vat trong cau chuyén.

3 d SV

O Tin nhan ChatGPT
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Hay cho t6i vi du cu thé dé tao khung dan y cho doan
van dé viét doan van néu ly do em yéu thich mét cau
chuyén vé tinh yéu thuong hoéc long biét on cho hoc
sinh 18p 4 that xtc tich

® pé gitp hoc sinh 16p 4 viét mét doan van néu ly do em yéu thich mét cau chuyén
vé tinh yéu thuong hodc long biét on, ban c6 thé huéng dan cac em st dung dan
y don gian, dé hiéu va gon gang. Dusi day 1a mét vi du cu thé vé khung dan y:
Dan y cho doan van néu ly do yéu thich cdu chuyén vé tinh
yéu thuong hoac léng biét on
1. Cau mé& dau (Gisi thiéu cau chuyén va cam xdc chung):

e Vidu: "Trong s6 nhiing cau chuyén em da doc, cau chuyén '‘Béng héng

tang me' da dé lai cho em & < ‘ong sau sac."
2. Néu ly do em yéu thich cau chuyén:

O Tin nhan ChatGPT
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2. Néu ly do em yéu thich cau chuyén:
e Tinh yéu thuong trong cau chuyén:

e Vidu: "Em yéu thich cau chuyén nay vi né ké vé tinh yéu thuong vé
b& bén ma ngudi con danh cho me. Cau chuyén da gitip em hiéu
rang me |& ngudi luén hy sinh, chdm lo cho con tiing ngay."

® Bai hoc vé long biét on:

e Vidu: "Qua cau chuyén, em hoc dugc réng long biét on la mét trong
nhiing diéu quy gia nhat ma ching ta nén cé. Nhan véat trong truyén
da bay té long biét on cia minh bang nhitng hanh déng nhé nhung
day y nghia."

3. Cam xuc ciia em khi doc cau chuyén:
e Vidu: "Khi doc cau chuyén nAv, em cdm thdy rat xtic déng va tu nht réng
minh s& c6 géng thé hién Ic\).\lj oiét on déi véi nhiing ngudi da yéu

O Tin nhan ChatGPT

&, Chia sé
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thuong va cham séc em.”
4. Cau két (Két luan vé tinh cam déi véi cau chuyén):
o Vi du: "Chinh vi nhitng théng diép vé tinh yéu thuong va long biét on,
céu chuyén 'Bng héng tang me' da trg thanh mot cau chuyén ma em
yéu thich nhat.”

Vi du doan van hoan chinh:

"Céu chuyén 'Béng hong tdng me' da dé lai cho em &n tuong sau sdc bdi nhiing
bai hoc y nghia vé tinh yéu thuong va long biét on. Cau chuyén ké vé tinh cdm vé
b& bén clia mét ngudi con danh cho me clia minh. Em yéu thich cau chuyén nay vi
qua tling chi tiét, em hiéu réng me 1a ngudi luén hy sinh cho con va can dugc tén
trong, yéu thuong. Hon nita, bai hoc vé 16ng biét on da khién em cam déng va
nhan ra réng, chi bang nhiing hanh déng nhd théi, ching ta cting c6 thé bay té
tinh cdm cta minh. Cau chuyén nay ﬁ:ﬁay cho em biét quy trong hon nhiing

ngudi than yéu trong cudc séng."

O Tin nhan ChatGPT
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Hay gitip t6i nhan xét cu thé bai van ké chuyén clia hoc
sinh trong bic anh trén vé néi dung, hinh thiic va chinh
ta nhé!

& Chia sé
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@ Dua trén néi dung tir cac hinh anh bai lam ca hoc sinh, minh xin dua ra nhan xét

Vvé bai van nhu sau:

1. N6i dung:
e Uu diém:

e Hoc sinh da hiéu va ké lai dugc cau chuyén "Rua va Thd" mét cach day
d0, mach lac, cé su chuyén bién rd rang vé cac su kién chinh trong cau
chuyén.

o Cach ké c6 su séng tao khi hoc sinh nhép vai la nhan vat Rua, ké lai cau

chuyén dudi goc nhin clia b, ‘han. Diéu nay gidp tang tinh hap dan va

& Chia sé
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sinh déng cho cau chuyén.
e Bai van truyén tai dugc bai hoc y nghia vé su kiéu ngao va khinh thusng
ngudi khac, mét trong nhitng bai hoc cét 16i clia cau chuyén "Rua va
Tho".
e Nhugc diém:

e Mac du hoc sinh da ké lai cau chuyén ré rang, nhung can bé sung thém
cac chi tiét miéu ta cu thé hon vé cadm xuc clia cac nhan vat trong tiing
tinh huéng, nhu su tu tin clia Thé hay su kién tri ciia Rua, dé lam bai van

trd nén sinh déng va sau sac hon.
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e K&t bai c6 phan hoi ngan gon, can thém phan phén tich bai hoc rit ra
mot cach sau sic va cu thé hon, chéng han nhu hau qua cta sy kiéu ngao
ctia Tho.

2. Hinh thic:
e Uu diém:

e Bai van dugc trinh bay sach dep, r rang va c6 bé cuc day du (mé bai,
thén bai, két bai).

e Hoc sinh da chi y dén viéc chia doan, phén tach ré rang cac y chinh

trong cau chuyén. N
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e Nhugc diém:
e Can chd y hon dén cach lién két cac doan dé tao su lién mach, tranh cam
giac rdi rac gitta cac phan.
3. Chinh ta:
e Uu diém:
e Hoc sinh viét chir dep, ngay ngéan va ré rang.
e Nhugc diém:

e Con mbt sé 16i nho vé dau ¢ v Vi du, thiéu déu phay hoac dau chdm
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e Con mét s6 16i nhd vé dau cau. Vi duy, thiéu dau phay hodc ddu cham
ngét cau dé phan biét rd gitta cac cdu hoac cum tur. Can chd y hon dén

viéc st dung déu cau dé lam bai viét mach lac va dé hiéu hon.

Dé xuat cai thién:
e Hoc sinh cé thé bé sung thém céc chi tiét miéu ta ndi tim nhan vat va st
dung ngén ngil phong pht hon dé lam tang stic hap dan cho cau chuyén.
e Can can than hon trong viéc sir dung déu cau dé tranh nham 1an hoéc lam
cau van trd nén dai va khé hiéu.

P OPR O v

&, Chia sé
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Hay cho t6i vi du cu thé vé Sir dung céng cu Al hd trg goi
yy tudng dé viét doan van néu ly do em yéu thich mét
céu chuyén vé tinh cam gia dinh la bai su tich cay vi sira
hoéc nhitng béng hoa clc tréng ma em da nghe, da doc

®  Viduvé viéc sir dung cdng cu Al d& hd tro gai ¥ y tudng cho
hoc sinh viét doan van néu ly do yéu thich mét cau chuyén vé
tinh cam gia dinh:
Cau chuyén 1: Su tich cay v sira
1. D& bai: Viét doan van ngan néu ly do em yéu thich cau chuyén "Su tich cay vu
sifa" ma em da nghe, da doc.

2. St dung céng cu Al hd trg goi y:
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® Budc 2: Al co thé ggi y mot s6 y tudng nhu:
e Cau chuyén day em bai hoc vé tinh me thiéng liéng, khéng gi cé thé
thay thé.
e Hinh anh cay vu sita tugng trung cho tinh yéu vé b& bén clia ngudi
me danh cho con.
e Cau chuyén nhic nhd em rang su cham séc va yéu thuong clia me
luén hién dién, du déi khi con chua nhan ra.
e Su héi han cla cau bé khi trd vé tim me khién em cam déng va hiéu
ré hon gia tri cta gia dinh.
3. Viét doan van:
Em rat yéu thich cau chuyén "Su tich cay vi sita” vi né mang dén cho em
bai hoc sau sac vé tinh me thiéng liéng. Hinh anh cay vu sita véi dong
sifa trang ngot ngao chinh la biéu tugng cla tinh yéu thuong va su hy

sinh v6 b& bén cia me danh  con. Cau chuyén lam em cam déng khi
cau bé sau khi rai nha, nhan ra 16i [am va quay vé tim me nhung da




